
Stt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ 2.884.333.135    

1 03/04/2016 Cô Hà ở Sài Gòn cho tiền mặt 2.000.000           
2  Bạn Cô Việt Ly ở SanDiego cho tiền mặt 100 USD 2.225.500           
3  Bạn Cô Hải ở SanDiego cho tiền mặt 100 USD 2.225.500           
4  Bạn Chú Dai ở SanDiego cho tiền mặt 300 USD 6.676.500           
5 04/04/2016 Cô Chú Minh Thieu cho vô tài khoản 801 1.000.000           
6 05/04/2016 Hội Văn Hóa Khoa Học Austin- Taxes chuyển đợt 1 vô tài khoản 801: 10.000USD 223.000.000       
7  Cô chú Lê Vũ Khai Anh - Đại học Kinh Tế K15 cho vô tài khoản 801 3.000.000           
8  Một Mạnh Thường Quân cho vô tài khoản 801 2.000.000           
9  Gia đình chú Huân ở San Jose cho tiền mặt 500USD 11.130.000         
10 06/04/2016 Em Trương Văn Sỹ lãnh thưởng học sinh giỏi 300.000              
11 07/04/2016 Mạnh Thường Quân Dang Thai Phuong Duy cho vô tài khoản 801 2.000.000           
12 10/04/2016 Cô Tuyết Vân- Đại diện Quỹ Diệu Tâm cho tiền mặt 5.000.000           
13  Các Cô Chú trong nhóm Phát triển Doanh Nghiệp Việt cho tiền mặt 5.000.000           
14  Gia đình em Mai Ngọc Thảo Trang cho tiền mặt 1.000.000           
15  Chú Bình - Đại học Kinh Tế K15 cho tiền mặt 20.000.000         
16 13/04/2016 Gia đình em Đỗ Hoàng Chiến cho tiền mặt 2.000.000           
17 16/04/2016 Em Ngọc Hân cho tiền mặt 1.000.000           
18 20/04/2016 Gia đình em Hoàng Hảo cho tiền mặt 500.000              
19 21/04/2016 Cô Chi Quynh Vu Do cho tiền mặt 100 USD 2.225.500           
20  Cô Phương Anh ở San Diego- Mỹ cho tiền mặt 500 USD 11.127.500         
21  Hội Yểm Trợ Trẻ Em HousTon - Taxes chuyển đợt 1 vô tài khoản 801: 11.817 USD 262.987.335       
22  Chương trình " Nơi về nương náu " của ca sỹ Kyo York cho vô tài khoản 801 80.000.000         
23 22/04/2016 Chú Phạm Hữu Minh ở North Carolina - Mỹ cho tiền mặt : 100 USD 2.225.000           
24  Cô Hương ở Gali- Bình Thuận cho vô tài khoản 801 1.000.000           
25 23/04/2016 Công ty Cổ phần xi măng Thăng Long cho tiền mặt 1.000.000           
26  Cô Quỳnh- Nhóm phát triển Doanh nghiệp Việt cho tiền mặt 5.000.000           
27 25/04/2016 Cô Thảo trường Đại học Giao Thông Vận Tải - Tp. HCM cho vô tài khoản 801 7.450.000           
28  Hội Văn hóa- khoa học phân hiệu Austin-Taxes chuyển đợt 2 vào 801: 10.000 USD 222.550.000       
29  IB HUYLE cho vô tài khoản 801 1.000.000           
30 28/04/2016 Học sinh Khánh Duy nhận học bổng " Tiếp sức đến trường" 1.200.000           
31  Học sinh Ngọc Hạnh nhận học bổng " Tiếp sức đến trường" 1.500.000           
32  Bạn đọc báo tuổi trẻ cho vô tài khoản 801 700.000              
33 29/04/2016 Cô Kim, Chú Hưng cho tiền mặt 100 USD 2.225.000           
34  Cô Mỹ Hường cho tiền mặt 200 USD 4.450.000           
35 30/04/2016 Thầy Thuận cho tiền mặt 4.260.000           
36  Cô Thơ cho tiền mặt 8.467.500           
37  Thu tiền học thêm của học sinh ngoài vào Hướng Dương học 17.719.100         
38  Chú Trần ở Mỹ cho tiền mặt 200 USD 4.450.000           
39  Cô Loan cho tiền mặt 10.000.000         
40  Lãi không kì hạn của tài khoản 305 (31.11.2015) chuyển vô tài khoản 801 1.759                  
41  Lãi không kì hạn của tài khoản 801 chuyển vô tài khoản 801 160.999              
76 Tổng Trong kỳ 941.757.193       

Tổng Cuối kỳ 3.826.090.328    

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                     
Tổng Cuối kỳ 0
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Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ -                     

-                     
-                     

Tổng Trong kỳ -                     
Tổng Cuối kỳ -                     

Số tt Ngày Nội dung chi VND
Số dư đầu kỳ 9.425.017.778    

1 01/04/2016 Tiền chợ 622.000              
2  Mua 10 cuốn phiếu thu, 10 cuốn phiếu chi 190.000              
3 02/04/2016 Tiền chợ 609.000              
4  Đổ xăng xe máy 40.000                
5 03/04/2016 Tiền chợ 275.000              
6  Tiền xe đưa học sinh ra sân bay tiễn sinh viên đi du học ở Nhật 3.000.000           
7  Tiền nhà cho sinh viên học tiếng Nhật ở Sài Gòn 8.330.000           
8  Tiền ăn cho sinh viên học tiếng Nhật ở Sài Gòn 5.250.000           
9  Tiền nhà cho sinh viên học đại học ở Thủ Đức 2.500.000           
10  Tiền ăn cho sinh viên học đại học ở Thủ Đức 3.000.000           
11  Mua thuốc cho gà 50.000                
12  Mua 2 bóng đèn tròn 12.000                
13  Mua hạt giống rau mồng tơi 18.000                
14 04/04/2016 Tiền chợ 423.000              
15  Mua thuốc cho gà 100.000              
16  Mua 1 bình ga 200.000              
17 05/04/2016 Tiền chợ 750.000              
18  Sửa xe máy 50.000                
19  Mua trái cây 300.000              
20  Tiền xét visa cho sinh viên Thế đi du học ở Úc 9.637.000           
21 06/04/2016 Tiền chợ 751.000              
22  Sửa nồi cơm điện 100.000              
23  Tiền xe vận chuyển hải sản 100.000              
24  Đổ xăng xe máy 40.000                
25  Phí rút tiền 44.600.000 11.000                
26 07/04/2016 Tiền chợ 415.000              
27  Mua thuốc cho học sinh Sỹ 50.000                
28  Mua 1 cầu dao điện 62.000                
29  Mua 12,5 kg cám gà 135.000              
30  Mua 15 kg bắp 105.000              
31 08/04/2016 Tiền chợ 230.000              
32 09/04/2016 Tiền chợ 430.000              
33  Mua 1 bóng đèn 50W 100.000              
34 10/04/2016 Tiền chợ 252.000              
35 11/04/2016 Tiền chợ 400.000              
36  Đóng tiền điện tháng 3 4.163.000           
37  Tiền Taxi đưa cô Mai ( bị khuyết tật) lên  Hướng Dương công tác về lại Sài Gòn 700.000              
38  Đổ xăng xe máy 40.000                
39 12/04/2016 Tiền chợ 429.000              
40 13/04/2016 Tiền chợ 521.000              
41  Mua 3 hủ nhựa 15.000                
42  Mua 3 bịch hạt giống rau muống 30.000                
43  Mua thuốc cho gà 14.000                
44 14/04/2016 Tiền chợ 569.000              
45  Mua 2 đầu vít 12.000                
46  Mua 1 bông tưới rau 8.000                  
47  Mua 1 kg ure 10.000                
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48  Mua 2 kg DAP 34.000                
49  Đóng tiền cho học sinh Khánh 50.000                
50  Rút tài khoản 801 chi xác nhận số dư tài khoản 55.000                
51 15/04/2016 Tiền chợ 377.000              
52 16/04/2016 Tiền chợ 920.000              
53  Đổ xăng xe máy 40.000                
54 17/04/2016 Tiền chợ 398.000              
55  Mua 1 bình ga 200.000              
56  Cho tiền học sinh đi bơi 145.000              
57  Mua 1 bao cám gà 230.000              
58  Mua 5 đôi bao tay bằng len 15.000                
59  Mua 1 cái cuốc 45.000                
60  Mua 1 cái xẻng 45.000                
61  Mua 1cái cán cuốc và 1 cái cán xẻng 16.000                
62  Tiền ăn, tiền nước cho học sinh đi phụ dọn nhà cho cô Hoàng ở KCN Mỹ Phước III 312.000              
63 18/04/2016 Tiền chợ 540.000              
64  Mua 5 bìa nhựa đựng hồ sơ 15.000                
65  Mua 2 cuộn băng keo 2 mặt 4.000                  
66  Mua 1 con dao rọc giấy 3.000                  
67  Mua 4m chỉ laphong 20.000                
68 19/04/2016 Tiền chợ 379.000              
69  Mua 4 bịch hạt giống rau muống 48.000                
70  Mua 1 sợi dây xích 35.000                
71  Photo tài liệu Lý cho Thầy Thuận 75.000                
72  Đổ xăng xe hơi 400.000              
73 20/04/2016 Tiền chợ 688.000              
74  Mua 1 bóng đèn led 30A 6.000                  
75  Mua 4 cọc bình acquy 40.000                
76  Mua 4 cái kẹp cọc bình acquy 45.000                
77  Đóng tiền Internet tháng 3 546.000              
78 21/04/2016 Tiền chợ 510.000              
79  Mua 1 cuộn băng keo đen 8.000                  
80  Rút tài khoản 801 trả phí chuyển tiền 6,5 USD 144.657              
81  Đổ xăng xe máy 40.000                
82 22/04/2016 Tiền chợ 360.000              
83  Mua xăng 68.000                
84  Mua 1 thùng nước khoáng Lavie 80.000                
85  Mua 1 hộp khăn giấy 20.000                
86  Gởi thư cho Hội Bảo Trợ NKT-TMC-BNN tỉnh Bình Dương 10.000                
87  Tiền xe buýt cho 7 học sinh đi dự Đại Hội ở Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương 170.000              
88  Rút tài khoản 801 trả phí quản lý tài khoản 33.000                
89 23/04/2016 Tiền chợ 421.000              
90  Mua 1 bóng đèn 50W 105.000              
91  Mua 3 bịch hạt giống rau muống 32.000                
92  Mua 1 bịch hạt giống cải ngọt 12.000                
93  Mua 1 bình ga 200.000              
94 24/04/2016 Tiền chợ 451.000              
95 25/04/2016 Tiền chợ 531.000              
96  Rút tài khoản 801 trả phí chuyển tiền 220.000              
97  Rút tài khoản 801 trả phí chuyển tiền từ tài khoản Dola sang tài khoản tiền Việt 41.250                
98  Phí quản lý tài khoản USD 48.961                
99 26/04/2016 Tiền chợ 535.000              

100  Mua 12,5 kg cám gà 125.000              
101  Mua 15 kg bắp 105.000              
102  Mua thuốc cho gà 31.000                
103  Đóng lệ phí thi THQG cho 9 học sinh lớp 12 1.991.000           
104  Tiền vé máy bay cho sinh viên Thế đi du học ở Úc 4.368.000           
105 27/04/2016 Tiền chợ 423.000              



106 28/04/2016 Tiền chợ 470.000              
107  Tiền xe cho học sinh Hồng về lại quê 400.000              
108  Tiền xe cho học sinh Đào về lại quê 400.000              
109  Mua 10 cái túi nhựa đựng hồ sơ loại lớn 40.000                
110  Mua 10 cái túi nhựa đựng hồ sơ loại nhỏ 25.000                
111  Mua 1 hộp đựng khăn giấy 10.000                
112  Đổ xăng xe máy 50.000                
113  Phí quản lý tài khoản 801 22.000                
114 29/04/2016 Tiền chợ 564.000              
115  Sửa xe máy 580.000              
116  Đổ xăng xe máy 30.000                
117 30/04/2016 Tiền chợ 777.000              
118  Lương Thầy Minh 10.000.000         
119  Lương Thầy Kỳ 6.000.000           
120  Lương Thầy Thuận 3.200.000           
121  Lương cô Thơ 3.200.000           
122  Lương cô Loan 4.000.000           
123  Cho tiền học sinh đi đá banh 100.000              
204  Tổng chi trong kỳ 91.725.868         

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 3.734.364.460    
2 Phải thu 
3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 3.734.364.460    

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Số dư đầu kỳ

1 03/04/2016 Anh Sũn bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 15 kg trái cây -                     
2  Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 15 kg trái cây -                     
3 04/04/2016 Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 10 kg trái cây -                     
4 05/04/2016 Cô Ái Liên và nhóm Trùng Dương ( cựu học sinh Minh Khai NK 82-85) cho 1 bàn -                     
5  bóng bàn, 4 cây vợt, 1 bộ lưới, 5 hộp bóng -                     
6  Anh Sũn bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 8 kg trái cây -                     
7 06/04/2016 Gia đình em Phạm Nga ở Bình Thuận cho 50 kg cá biển -                     
8 07/04/2016 Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 15 kg trái cây -                     
9  Anh Sũn bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 10 kg trái cây -                     
10 10/04/2016 Gia đình em Kim Nhật Anh cho 10 kg trái cây -                     
11  Cô Thủy ở KCN Mỹ Phước II cho 1 số tác phẩm truyện ngắn -                     
12  Cô Tuyết Vân- Đại diện Quỹ Diệu Tâm cho 16 hộp AFC, 48 chai nước tương, 1 số -                     
13  quần áo cũ -                     
14  Các Cô Chú trong nhóm Phát triển Doanh Nghiệp Việt cho 2 kg bún khô, 1 gói trà -                     
15 11/04/2016 Gia đình em Kim Nhật Anh cho 30 kg trái cây -                     
16 12/04/2016 Cô Hoàng- KCN Mỹ Phước III cho 1 số tôn cũ, sắt cũ, cửa sắt cũ và 1 số vật dụng -                     
17  gia đình -                     
18 14/04/2016 Anh Sũn bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 5 kg trái cây -                     
19 16/04/2016 Chú Tài- Cô Vân cho 15 kg bún khô -                     
20  Anh Sũn bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 10 kg trái cây -                     
21 20/04/2016 Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 10 kg trái cây -                     
22 21/04/2016 Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 10 kg trái cây -                     
23 22/04/2016 Hội Bảo Trợ NKT-TMC- BNN tỉnh Bình Dương cho 70 cái chén ăn cơm Minh Long -                     
24 24/04/2016 Chị Tuyền cho 50 cuốn tập -                     
25 25/04/2016 Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 30 kg trái cây -                     
26  Anh Sũn bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 10 kg trái cây -                     
27 28/04/2016 Chú Tài- Cô Vân cho 48 chai nước ngọt -                     
28  Cô Hiền bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 20 kg trái cây -                     
29 30/04/2016 Chú Nguyễn Khắc Tâm cho 18 hộp kem đánh răng (200g) -                     
30  Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 10 kg trái cây -                     

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG HIỆN VẬT VÀ CÔNG SỨC



Tổng Trong kỳ -                     
Tổng Cuối kỳ -                     


